TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        

Khoa/Viện: Kinh tế
Bộ môn: Kinh doanh thương mại                                                                                                                                                 

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần và lớp học
Tên học phần: Lý thuyết và chính sách thương mại
Mã học phần: TRE 343



Số tín chỉ: 03
Đào tạo trình độ (TC, CĐ, ĐH): Đại học
Học phần tiên quyết: Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô và thuế trong thương mại quốc tế
Bộ môn quản lý học phần: Kinh doanh thương mại
Giảng dạy cho (các) lớp/nhóm: 54TM1, 54TM2
Thuộc Học kỳ: 01 Năm học: 2014-2015
2. Mô tả tóm tắt học phần: Học phần trang bị cho sinh viên cơ sở lý luận cần thiết để giải thích các động thái thương mại và năng lực để phân tích chính sách thương mại trong thực tiễn, nhận biết và vận dụng các công cụ thực hiện chính sách thương mại. Bên cạnh đó, môn học này còn cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các Hiệp định song phương và đa phương mà Việt Nam đã cam kết.
3. Thông tin về giảng viên

Họ và tên: Trần Thùy Chi

Chức danh, học vị: Thạc sỹ
Điện thoại: 0914.176.784

Email: thuychidhnt@yahoo.com 
Địa điểm, lịch tiếp SV: văn phòng bộ môn Kinh doanh thương mại, lầu 2 văn phòng Khoa Kinh tế, thứ 2 hàng tuần.
4. Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề
4.1 Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề lý thuyết
Chủ đề 1: Cơ sở và lợi ích thương mại quốc tế trên lý thuyết
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy-học

	1. Kinh tế học
	Nắm bắt và vận dụng các kiến thức kinh tế học cơ bản làm công cụ phân tích cho các lý thuyết thương mại
	Thuyết giảng

	2. Các lý thuyết thương mại từ cổ điển đến hiện đại
	Nắm bắt, vận dụng các lý thuyết thương mại trong áp dụng hoạch định chính sách. 
	Thuyết giảng, thảo luận


Chủ đề 2: Chính sách thương mại quốc tế
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy-học

	1. Khái niệm, vai trò và phương pháp hoạch định chính sách thương mại
	- Hiểu được thế nào là chính sách thương mại

- Hiểu được cách thức xác lập nội dung của các chính sách thương mại
	Thuyết giảng, thảo luận

	2. Các định hướng và nguyên tắc điều chỉnh chính sách thương mại
	Nắm bắt các định hướng và nguyên tắc chính khi xây dựng các chính sách thương mại 
	Thuyết giảng, thảo luận

	3. Phân loại chính sách thương mại
	Phân biệt sự khác nhau giữa các chính sách thương mại
	Thuyết giảng, thảo luận

	4. Giá quốc tế và tỷ giá thương mại
	Hiểu được ý nghĩa của các chỉ số giá quốc tế và tỷ giá thương mại
	Thuyết giảng, thảo luận


Chủ đề 3: Các công cụ sử dụng trong chính sách ngoại thương 
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy-học

	1. Công cụ thuế quan
	- Hiểu và phân biệt được các loại thuế quan sử dụng trong TMQT

- Phân tích tác động của thuế quan đến lợi ích của xã hội
	Thuyết giảng, thảo luận

	2. Công cụ phi thuế quan
	- Hiểu và phân biệt được các công cụ phi thuế quan sử dụng trong TMQT

- Phân tích tác động của các công cụ này đối với bảo hộ trong nước và hoạt động xuất khẩu của nước ngoài
	Thuyết giảng, thảo luận

	3. Cam kết của Việt Nam với các liên kết KTTM về việc áp dụng các công cụ này
	- Nắm bắt các cam kết của Việt Nam với WTO để vận dụng trong thực tiễn hoạt động kinh doanh và hoạch định chính sách TMQT. 
	Thảo luận


Chủ đề 4: Các liên kết kinh tế trong thương mại quốc tế 
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy-học

	1. Cơ sở ra đời và các hình thức KTTM quốc tế
	- Hiểu được thế nào là liên kết kinh tế

- Phân biệt các hình thức hợp nhất, liên kết kinh tế
	Thảo luận

	2. Liên hiệp thuế quan tạo lập và chuyển hướng TM
	- Phân tích được tác động của liên hiệp htuế quan đến tạo lập và chuyển hướng trong thương mại
	Thảo luận

	3. Tổng quan về WTO, Asean, Apec và Asem
	- Nắm bắt các đặc trưng của từng tổ chức WTO, Asean, Apec và Asem. 
	Thảo luận


Chủ đề 5: Sự di chuyển quốc tế của các nguồn lực và hoạt động đầu tư nước ngoài 
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy-học

	1.Sự di chuyển quốc tế của các nguồn lực
	- Giải thích tại sao có sự di chuyển quốc tế của các nguồn lực

- Phân tích tác động của sự di chuyển quốc tế của các nguồn lực đến nền kinh tế quốc gia
	Thuyết giảng, thảo luận

	2. Hoạt động đầu tư nước ngoài
	- Phân biệt các hình thức đầu tư nước ngoài

- Hiểu được những tác động của các hoạt động đầu tư nước ngoài đến tình hình kinh tế, xã hội của quốc gia
	Thuyết giảng, thảo luận


5. Phân bổ thời gian của học phần 
	Chủ đề lý thuyết
	Số tiết

	1
	8

	2
	11

	3
	10

	4
	8

	5
	8

	Tổng số tiết
	45


6. Tài liệu dạy và học
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Đinh Thị Liên-Trương Tiến Sĩ-Nguyên Xuân Đạo
	Giáo trình thương mại quốc tế
	2011
	Lao động xã hội
	Giảng viên
	X
	

	2
	Robert J.Carbaugh
	International Economics
	Ấn phẩm 12, 2009
	South-western
	Giảng viên
	X
	


7. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
- Đi học đúng giờ

- Tham gia 90% các giờ lên lớp

- Chuẩn bị bài và làm bài tập được yêu cầu bởi giảng viên

- Tham gia đầy đủ các buổi thảo luận nhóm

- Nghiêm cấm việc sao chép, gian lận trong làm bài nhóm và bài thi cuối kỳ. 
8. Đánh giá kết quả học tập
8.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến)
	Lần kiểm tra
	Tuần thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra

	1.
	8-12
	Trình bày bài làm nhóm
	Lần lượt theo chủ đề được phân công từng nhóm


8.2 Thang điểm học phần

	TT
	Điểm đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ
	40

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ 
	10

	
	Thi kết thúc học phần:
· Hình thức thi: Viết
· Đề mở: □              Đề đóng: x□ 
      
	50


                 TRƯỞNG BỘ MÔN                                            (CÁC) GIẢNG VIÊN   
 

        (Ký và ghi họ tên)                     

      
 (Ký và ghi họ tên)








Trần Thùy Chi
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